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Tổ Vật Lí – KTCN 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 – NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Vật lí 10
Thời gian làm bài:  50 phút

	
	Mã đề: 101


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................

A. TRÁC NGHIỆM (7 điểm) 
Câu 1. Năng lượng là một đại lượng

A. vô hướng

B. véctơ

C. có đơn vị là N

D. có đơn vị là N.s

Câu 2. Lò nung trao đổi năng lượng với vật khác dưới dạng nào sau đây?

A. Thực hiện công.

B. Truyền nhiệt.

C. Phát ra các tia nhiệt.

D. Không trao đổi năng lượng.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không.

B. Trong chuyển động thẳng đều, lực ma sát sinh công bằng không

C. Lực là đại lượng véctơ nên công cũng là véctơ.

D. Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.

Câu 4. Lực [image: image2.png]


 không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc α, biểu thức tính công của lực là:

A. A = F.s.cosα           
B. A = F.s                 C. A =F.s.sinα             D. A = F.s + cosα

Câu 5. Gọi 
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 là công mà một lực đã sinh ra trong thời gian 
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 khi vật đi được quãng đường 
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 Công suất có biểu thức là
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Câu 6. Hiệu suất động cơ là tỉ số giữa

A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.

B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.

C. công suất hao phí và công suất toàn phần.

D. công suất có ích và công suất toàn phần.

Câu 7. Biểu thức tính  động năng của vật là:

 A. Wđ = mv        
B. Wđ = mv2           
C. Wđ = [image: image11.png]


mv2           D. Wđ = [image: image13.png]


mv
Câu 8. Câu phát biểu nào sau đây sai khi nói về động năng:

A. động năng được xác định bằng biểu thức Wđ = mv2/2.    


B. động năng là đại lượng vô hướng dương hoặc bằng không.

C. động năng là dạng năng lượng vật có được do nó chuyển động.

D. động năng là dạng năng lượng vật có được do nó có độ cao z so với mặt đất.

Câu 9. Đại lượng vật lí nào sau đây phụ thuộc trực tiếp vào vị trí của vật trong trọng trường?

A. Động năng.    

B. Thế năng.      


C. Trọng lượng.      

D. Động lượng.
Câu 10. Thế năng trọng trường là đại lượng:

A. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.


B. Vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.

C. Véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực.


D. Véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không.

Câu 11. Cơ năng là đại lượng:

A. luôn luôn dương.      
B. luôn luôn dương hoặc bằng 0.         
C. có thể dương, âm hoặc bằng 0.    
D. luôn luôn khác 0.

Câu 12. Cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp:

A. vật rơi trong không khí.    
B. vật trượt có ma sát.


C. vật rơi tự do.                 

D. vật rơi trong chất lỏng nhớt.
Câu 13. Điều nào sau đây sai khi nói về động lượng?

A. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và tốc độ của vật.
B. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.
C. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ. 


D. Trong hệ kín, động lượng của hệ được bảo toàn.
Câu 14. Hai vật có khối lượng m1, m2 chuyển động với vận tốc v1 và v2. Động lượng của hệ có giá trị bằng
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C. (m1+m2).v         
D. m1v1 + m2v2
Câu 15. Chọn câu phát biểu đúng nhất?

A. Động lượng của hệ được bảo toàn. 


B. Động lượng toàn phần của hệ luôn tăng.
C. Động lượng của một hệ kín luôn giảm.


D. Động lượng của một hệ kín luôn bảo toàn.
Câu 16. Động lượng của vật bảo toàn trong trường hợp nào sau đây? 

A. Vật đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang.


B. Vật đang chuyển động tròn đều. 
C. Vật đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. 
D. Vật đang chuyển động chậm dần đều trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát.

Câu 17: Một vật rơi từ độ cao h xuống đất. Trong 2 khoảng thời thời gian liên tiếp bằng nhau, hãy so sánh công của trọng lực trong 2 giai đoạn :

A. AP giai đoạn sau lớn hơn.

B. AP giai đoạn đầu lớn hơn vì h cao hơn.

C. Không biết vì thiếu dữ kiện thời gian.

D. Bằng nhau.

Câu 18: Trong các vụ nổ, hệ vật được coi là hệ kín trong thời gian ngắn xảy ra hiện tượng vì:

A. Không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ.

B. Các ngoại lực cân bằng nhau.

C. Các ngoại lực mất đi trong thời gian xảy ra hiện tượng.

D. Các ngoại lực không đáng kể so với nội lực.

Câu 19: Dưới tác dụng của lực kéo F = 10 N làm một vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, biết lực kéo hợp với phương ngang một góc 600. Công mà lực kéo F thực hiện khi vật đi được 3,2 m trên mặt phẳng nằm ngang là :

A. 16 J.

B. 16
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J.

C. 32 J.

D. 1,6 J.

Câu 20: Một thùng nước khối lượng 20 kg được kéo đều lên cao 5 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Lấy g = 10 m/s2. Công suất trung bình của lực kéo bằng :

A. 10 W.

B. 16 W.

C. 20 W.

D. 40  W.

Câu 21: Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 8 kW kéo một vật có trọng lượng 12 kN lên cao 30 m theo phương thẳng đứng trong thời gian 60 s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ này bằng:
A. 75%. 

B. 80% .

C. 60% . 

D. 90%.

Câu 22: Một vật có khối lượng 500 kg đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì động năng của nó bằng

A. 7200 J.

B. 1000 J.

C. 100 kJ.

D. 72 kJ.

Câu 23: Một viên đạn khối lượng m = 10 g bay ngang với vận tốc 200 m/s, xuyên qua một vật cản. Nó đi được 40 cm thì dừng lại. Lực cản trung bình mà vật cản tác dụng lên viên đạn là:  

A. 500 N.

B. 250 N.

C. 1000 N.

D. 5000 N.

Câu 24: Một quả chuông nặng 500 kg, chọn gốc thế năng tại mặt đất, lấy g = 10 m/s2 thì thế năng quả chuông 10 kJ. Quả chuông được đặt cách mặt đất bao nhiêu ?
A. 2 m.

B. 20 m.

C. 200 m.

D. 50 m.

Câu 25: Từ độ cao cách mặt đất 2 m, một quả bóng khối lượng 100 g được ném thẳng đứng từ dưới lên với vận tốc ban đầu 6 m/s. Lấy g = 10m/s2. Chọn mặt đất làm gốc thế năng. Tính cơ năng của vật:

A. 1,8 J.

B. 3,8 J.

C. 2 J.

D. 5,6 J.

Câu 26: Một vật đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì lên dốc nghiêng 300 so với phương ngang. Tính đoạn đường dài nhất vật đi lên dốc được. Bỏ qua ma sát  ( g = 10m/s2 ) :

A. 7,5m.

B. 5 m.

C. 10 m.

D. 2,5 m.

Câu 27: Động lượng của một xe tải 2000 kg chuyển động với vận tốc 36 km/h là:

A. 20.000 kg.m/s.

B. 10.000 kg.m/s.

C. 80.000 kg.m/s.

D. 2.100 kg.m/s.

Câu 28: Một khẩu súng có khối lượng 10 kg bắn ra một viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10 g với vận tốc 600 m/s. Khi viên đạn thoát ra khỏi nòng súng thì vận tốc giật lùi của súng là:

A. 12 cm/s.

B. 0,6 m/s.

C. 12 m/s.

D. 1,2 cm/s.
B. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1 (1 điểm): Một xe khối lượng 1,5 tấn, khởi hành đi được 112,5m đạt được tốc độ 54 km/h, chuyển động trên đường nằm ngang có hệ số ma sát 
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. Lấy g = 10 m/s2. Tính công của lực ma sát và công của lực kéo động cơ trong thời gian đó.

Câu 2 (1 điểm): Một vật có khối lượng 2kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó Wt1 = 500 J. Thả tự do cho vật rơi tới mặt đất tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = -900J. xác định vị trí chọn mốc thế năng, độ cao đặt vật so với mặt đất và tính công của trong lực khi vật đi từ vị trí đặt vật đến mặt đất.
Câu 3 (0,5 điểm): Một vật có khối lượng 900g được đặt trên một đỉnh dốc dài 75cm và cao 45cm. Thả cho vật trượt không vận tốc ban đầu từ đinh dốc, bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2. Xác định quãng đường của vật trượt đến khi vật đạt được tốc độ l,2(m/s).

Câu 4 (0,5 điểm): Một viên đạn khối lượng 2kg đang bay thẳng đứng lên cao với tốc độ 250m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Mảnh thứ nhất bay với tốc độ 250m/s theo phương lệch góc 60o so với đường thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí và khối lượng thuốc súng, hãy tìm tốc độ của mảnh kia? 

----------- HẾT ----------
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